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 HỌC KỲ:  I   
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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	· Vị trí tay số 1:

· Lúc này bánh răng số 4 trên trục thứ cấp sẽ di chuyển qua ăn khớp với bánh răng số 1 trên trục sơ cấp. Đường truyền mômen như sau: Trục sơ cấp -> Bánh răng số 1 -> Bánh răng số 4 -> trục thứ cấp.
	0,25

	
	
	· Vị trí tay số 2:

· Lúc này bánh răng số 5 trên trục thứ cấp sẽ di chuyển qua ăn khớp với bánh răng số 2 trên trục sơ cấp. Đường truyền mômen như sau: Trục sơ cấp -> Bánh răng số 2 -> Bánh răng số 5 -> trục thứ cấp.   
	0,25

	
	
	· Vị trí tay số 3:

· Lúc này bánh răng số 6 trên trục thứ cấp sẽ di chuyển qua ăn khớp với bánh răng số 3 trên trục sơ cấp. Đường truyền mômen như sau: Trục sơ cấp -> Bánh răng số 3 -> Bánh răng số 6 -> trục thứ cấp.
	0,25

	
	
	· Vị trí tay số lùi:

· Lúc này bánh răng số 4 trên trục thứ cấp sẽ di chuyển qua ăn khớp với bánh răng số 8 trên trục số lùi. Do bánh răng số 7 trên trục sơ cấp luôn ăn khớp bánh răng số 8 trên trục số lùi nên sẽ làm cho trục thứ cấp quay ngược với chiều quay ban đầu.  Đường truyền mômen như sau: Trục sơ cấp -> Bánh răng số 7   -> Bánh răng số 8 ->  Bánh răng số 4 -> trục thứ cấp .
	0,25

	2
	
	
	2,0

	
	
	Công dụng hệ thống phanh
· Làm giảm tốc độ của ôtô hoặc làm dừng hẳn sự chuyển động của ôtô.

· Giữ cố định xe trong thời gian dừng.


	0,5

	
	
	· Đối với ôtô, hệ thống phanh là một trong những hệ thống quan trong nhất vì nó đảm bảo cho ôtô chuyển động an toàn ở chế độ cao, cho phép người lái có thể điều chỉnh được tốc độ chuyển động hoặc dừng xe trong tình huống nguy hiểm.
	0,5

	
	
	  Yêu cầu hệ thống phanh

· Hệ thống phanh phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Quãng đường phanh ngắn nhất khi phanh đột ngột trong trường hợp nguy hiểm. Muốn có quãng đường phanh ngắn nhất thì phải đảm bảo gia tốc chậm dần cực đại. 

· Lực phanh phải tác dụng đồng đều lên các bánh xe.

· Phanh êm dịu trong bất kỳ mọi trường hợp để đảm bảo sự ổn định của ôtô khi phanh.
	0,5

	
	
	· Không có hiện tượng tự siết khi ôtô chuyển động tịnh tiến hay quay vòng.

· Phải phanh được trong thời gian dài.

· Cơ cấu phanh phải thoát nhiệt tốt.

· Dễ bảo dưỡng, sửa chữa, giá thành rẻ.
	0,5
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	Vẽ hình:
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a) Trạng thái ly hợp đóng               b) Trạng thái ly hợp mở
	1

	
	
	· Khi đóng ly hợp, người lái rời chân khỏi bàn đạp ly hợp, lúc này bàn đạp ở trạng thái tự do, các lò xo đẩy đĩa ép ép chặt vào đĩa ma sát lên bánh đà. Nhờ có ma sát nên đĩa ma sát, đĩa ép, lò xo, vỏ ly hợp và bánh đà, tạo thành một khối cứng quay cùng bánh đà, do đó mômen được truyền từ trục khuỷu – bánh đà qua đĩa ma sát và then hoa đến trục sơ cấp hợp số.
	0.5

	
	
	· Khi ngắt ly hợp, chỉ cần đạp chân lên bàn đạp ly hợp, thông qua thanh nối, khớp trượt chuyển động sang trái ép vào đầu cần bẩy làm các cần bẩy quay trên giá đỡ và đầu kia của cần bẩy kéo đĩa ép thắng lực ép lò xo, dịch chuyển sang phải và tách đĩa ma sát ra khỏi bánh đà. Lúc này đĩa ma sát ở trạng thái tự do và mômen động cơ không thể truyền qua đĩa ma sát tới trục sơ cấp hộp số.  

	0,5

	
	
	· Nguyên lý hoạt động của ly hợp dùng lò xo màng cũng tương tự như đối với ly hợp dùng lò xo trụ, chỉ có một điểm khác nhau nhỏ là lò xo màng vừa đóng vai trò là lò xo ép khi đóng ly hợp vừa đóng vai trò là cần bẩy khi mở ly hợp.
	0.5
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	Vẽ hình:
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a) Ở vị trí chạy thẳng                     b) Khi quay vòng 


	1,5

	
	
	Ở vị trí trung gian (chuyển động thẳng):

· Dầu từ bơm được đưa đến van điều khiển. Nếu van ở vị trí trung gian, tất cả dầu sẽ chảy qua van vào cửa xả rồi về bơm. Lúc này không sinh ra áp suất dầu lớn vì áp suất ở hai phía piston là như nhau nên piston sẽ không di chuyển theo một hướng nào cả.


	0.5

	
	
	Khi quay vòng:

· Khi trục lái chính quay theo bất kỳ hướng nào, van điều khiển cũng di chuyển làm đóng một cửa dầu, còn cửa còn lại mở rộng hơn. Vì vậy làm thay đổi thể tích dầu và cũng lúc tạo ra áp suất dầu. Như vậy tạo ra một sự khác nhau về áp suất dầu giữa hai phía piston, làm piston dịch chuyển về phía có áp suất dầu thấp đẩy dầu phía đó về bơm qua van điều khiển.
	0,5


           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)
Đề số 01
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